BÀI 35: KHÁI QUÁT VỀ DI TRUYỀN HỌC
(20 CÂU)
A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
1. NHẬN BIẾT (10 CÂU)
Câu 1: Sự truyền đạt các đặc điểm từ thế hệ này sang thế hệ khác được gọi là
	A. sinh sản.
	B. di truyền.
	C. biến dị.
	D. phát triển.


Câu 2: Một số đặc điểm của con cái không giống nhau và không giống với bố, mẹ của chúng được gọi là
	A. sinh sản.
	B. di truyền.
	C. biến dị.
	D. phát triển.


Câu 3: Biến dị di truyền có thể được truyền từ đối tượng nào?
A. Chỉ từ cha.				B. Chỉ từ mẹ.
C. Cả bố và mẹ.				D. Anh, chị, em có quan hệ huyết thống.
Câu 4: Đối tượng nào sau đây được xem là trung tâm của di truyền học?
	A. Gene.
	B. Tế bào.
	C. Biến dị.
	D. Di truyền.


Câu 5: Các đoạn DNA mang thông tin di truyền mã hóa cho một sản phẩm nhất định nào đó được gọi là
	A. RNA.
	B. nhiễm sắc thể.
	C. nhân tế bào.
	D. gene.


Câu 6: Theo lí thuyết, mọi cơ thể đều được cấu tạo từ
	A. gene.
	B. tế bào.
	C. nhiễm sắc thể.
	D. cơ quan.


Câu 7: Nhân tế bào chứa nhiễm sắc thể là
A. trung tâm điều khiển mọi hoạt động của tế bào.
B. nơi tổng hợp tất cả protein trong tế bào.
C. bào quan dự trữ nước chủ yếu cho tế bào.
D. bào quan có nhiệm vụ giữ cho tế bào có hình dạng nhất định.
Câu 8: DNA là thành phần chủ yếu cấu tạo nên
	A. gene.
	B. tế bào.
	C. nhiễm sắc thể.
	D. cơ quan.


Câu 9: Theo lí thuyết, con người có bao nhiêu gene trong bộ nhiễm sắc thể?
A. vài nghìn gene.				B. vài chục nghìn gene.
C. vài trăm nghìn gene.			D. vài triệu gene.
Câu 10: Ở sinh vật có những hình thức sinh sản nào để di truyền gene cho thế hệ sau?
A. Mọc chồi và thụ tinh.
B. Nguyên phân và giảm phân.
C. Sinh sản phân mảnh và sinh sản phân đôi.
D. Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.
Câu 11: Đặc điểm di truyền ở những sinh vật sinh sản vô tính là
A. cá thể con là những bản sao y hệt mẹ của chúng.
B. cá thể con kế thừa gene từ cả bố và mẹ.
C. cá thể con có một phần gene từ bố và một phần từ mẹ.
D. cá thể con được tạo ra thông qua sự tổ hợp lại các gene của bố, mẹ.
Câu 12: Khả năng nào của gene giúp các đặc điểm của bố, mẹ được truyền lại cho thế hệ con?
	A. sinh sản.
	B. di truyền.
	C. biến dị.
	D. phát triển.
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2. THÔNG HIỂU (5 CÂU)
Câu 1: Đặc điểm được gọi là di truyền khi bố mắt nâu, mẹ mắt nâu thì sinh ra con có mắt màu
	A. nâu.
	B. đen.
	C. xanh.
	D. xám.


Câu 2: Đặc điểm nào sau đây được gọi là biến dị?
A. Bố và mẹ tóc đen, sinh ra con tóc đen.
B. Bố và mẹ thuận tay phải, sinh ra con thuận tay trái.
C. Bố và mẹ da nhóm máu O, sinh ra con nhóm máu O.
D. Bố và mẹ có chiều cao thấp, sinh ra con thấp.
Câu 3: Sơ đồ mối quan hệ từ gene đến tế bào là
A. Gene → Nhiễm sắc thể → Nhân tế bào → Tế bào.
B. Tế bào → Gene → Nhiễm sắc thể → Nhân tế bào.
C. Nhân tế bào → Nhiễm sắc thể → Gene → Tế bào.
C. Nhiễm sắc thể → Tế bào → Nhân tế bào → Gene.
Câu 4: Nội dung nào sau đây không đúng về di truyền và biến dị ở sinh vật?
A. Đối với sinh vật sinh sản vô tính, cá thể con là những bản sao y hệt mẹ của chúng.
B. Hiện tượng di truyền và biến dị do nhân tố di truyền nằm trong tế bào (gene) quy định.
C. Di truyền có thể làm thay đổi cấu trúc gene của sinh vật, trong khi biến dị chỉ là một hiện tượng tự nhiên không được điều chỉnh bởi gene.
D. Đối với sinh vật sinh sản hữu tính, sự tổ hợp lại các gene của bố, mẹ và quá trình di truyền sẽ tạo ra các biến dị có khả năng di truyền cho các thế hệ sau.
Câu 5: Những sinh vật nào sau đây có khả năng sinh sản vô tính tạo ra các cá thể con là bản sao y hệt mẹ của chúng?
	1. Vi khuẩn;	
	2. Thủy tức;	
	3. Amip;
	4. Ba ba;

	5. San hô;
	6. Hải cẩu;
	7. Chim sẻ;
	8. Rêu;


A. 1, 3, 4, 6, 7.					B. 1, 2, 3, 5, 6.
C. 1, 4, 6, 7, 8.					D. 1, 2, 3, 5, 8.	

3. VẬN DỤNG (3 CÂU)
Câu 1: Bệnh nào dưới đây có khả năng di truyền cho thế hệ sau?
	A. Tiểu đường.
	B. Cảm lạnh.
	C. Viêm họng.
	D. Gãy xương.


Câu 2: Chọn đáp án đúng nhất. 
Thành tựu nào sau đây là một ví dụ về ứng dụng của ngành di truyền học?
A. Khám phá các nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu trên toàn cầu.
B. Phát triển kĩ thuật sản xuất thuốc từ thảo dược truyền thống.
C. Xác định gene gây bệnh và phát triển phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh di truyền.
D. Tạo ra các loại cây trồng mới có hàm lượng chất dinh dưỡng cao hơn.
Câu 3: Chọn đáp án đúng nhất. 
Ứng dụng trực tiếp của di truyền và biến dị trong ngành di truyền học là
A. xác định nguyên nhân di truyền của một số bệnh và phát triển phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh di truyền, như bệnh Down, Thalassemia.
B. tạo ra các loại thực phẩm có khả năng chống lại sâu bệnh và hạn hán, như cây trồng biến đổi gene có khả năng chịu loại sâu bệnh hoặc có thể chịu được điều kiện môi trường khắc nghiệt.
C. phát triển các loại thuốc mới dựa trên cơ chế di truyền của các bệnh như thuốc điều trị ung thư hoặc thuốc điều trị bệnh tim mạch.
D. tạo ra các loài động vật lai giữa các loài khác nhau để nghiên cứu sự biểu hiện gene như lai tạo giữa chuột và thỏ để nghiên cứu về bệnh Parkinson.

4. VẬN DỤNG CAO (2 CÂU)
Câu 1: Trong một trại nuôi gia súc, một người chủ trại nhận thấy rằng một số con lợn trong đàn của mình có màu lông trắng khác biệt so với các con lợn khác. Đồng thời, những con lợn có lông màu trắng này thường có kích thước nhỏ hơn và tăng trưởng chậm hơn so với các con khác. Nguyên nhân nào dẫn đến sự khác biệt về màu sắc của lông và sự sinh trưởng của những con lợn trên?
A. Do khả năng thích nghi với môi trường sống của những con lợn khác nhau.
B. Do sự tổ hợp lại các gene và quá trình di truyền tạo ra các biến dị.
C. Do chế độ ăn uống của các con lợn có sự khác nhau.
D. Do tỉ lệ thịt nạc, mỡ của mỗi con lợn có sự khác nhau.
Câu 2: Trong một vườn cà chua, một nông dân nhận thấy rằng một số cây cà chua trong khu vườn có trái màu vàng, trong khi phần lớn các cây cà chua khác có trái màu đỏ như bình thường. Anh ta cũng nhận thấy rằng trái cà chua màu vàng thường có hình dáng khác lạ hơn và cho ra trái ít hơn so với các cây khác. 
(1) Sự khác biệt về màu sắc và trạng thái của trái cà chua chủ yếu do ảnh hưởng của môi trường như ánh sáng, nhiệt độ,...
(2) Màu sắc và hình dáng của trái cà chua do gene quy định.
(3) Cây cà chua ra trái màu vàng, hình dáng khác lạ, tỉ lệ đậu quả thấp là hiện tượng biến dị.
(4) Hiện tượng biến dị này không có khả năng di truyền cho thế hệ sau.
Số đáp án đúng là
	A. 1.
	B. 2.
	C. 3.
	D. 4.



B. ĐÁP ÁN
1. NHẬN BIẾT
	1. B
	2. C
	3. C
	4. A
	5. D
	6. B
	7. A
	8. C

	9. B
	10. D
	11. A
	12. B
	
	
	
	


2. THÔNG HIỂU
	1. A
	2. B
	3. A
	4. C
	5. D


3. VẬN DỤNG
	1. A
	2. C
	3. A


4. VẬN DỤNG CAO
	1. B
	2. B



